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1. Đặt vấn đề
Sự thay đổi từ hình thức giáo dục tiếp cận nội 

dung sang tiếp cận năng lực của Chương trình Giáo 
dục phổ thông (GDPT) 2018 đã làm chuyển biến tất 
cả các khâu trong quá trình tổ chức dạy học, trong đó 
có hoạt động kiểm tra, đánh giá. Ngoài các công cụ 
đánh giá truyền thống như bài kiểm tra, sổ theo dõi, 
kiểm tra miệng thì dạy học hiện đại đã chú trọng đa 
dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm phát 
triển năng lực người học. Đánh giá không chỉ là công 
việc của giáo viên (GV) đối với học sinh (HS) mà 
được mở rộng với sự tham gia của nhiều đối tượng, 
trong đó bao gồm cả việc tự đánh giá của người học. 
Những năm gần đây, rubric đã trở thành một công cụ 
đánh giá được sử dụng rộng rãi trong dạy học, đặc 
biệt rất hữu hiệu và được khuyến khích sử dụng rộng 
rãi trong trong đánh giá môn Ngữ văn theo hướng 
phát triển năng lực người học.
2. Sử dụng rubric để đánh giá năng lực viết văn 
bản trong dạy học Ngữ văn lớp 9
2.1. Đánh giá năng lực bằng rubric 

Rubric (bảng kiểm) là bộ công cụ đánh giá, đo 
lường, chấm điểm việc học tập thông qua hệ thống 
các tiêu chí, mô tả cụ thể dưới dạng bảng biểu. Nó 
giúp việc đánh giá được minh bạch, khách quan, 
chính xác và công bằng. Có rất nhiều loại rubric, 
mỗi loại được thiết kế cho các mục đích đánh giá 
khác nhau nhưng đều chung mục đích là so sánh, 
đối chứng, kiểm tra kết quả đạt được (sản phẩm của 
người học) với hệ thống tiêu chí, mức độ cho sẵn.

Viết là một trong 4 kỹ năng của môn Ngữ văn. 
Chương trình GDPT 2018 yêu cầu “đánh giá kỹ năng 
này cần dựa vào các tiêu chí chủ yếu như nội dung, 
kết cấu bài viết, khả năng biểu đạt và lập luận, hình 

thức ngôn ngữ và trình bày” [1.85]. “Dù đánh giá 
bằng hình thức nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc 
HS được bộc lộ, thể hiện phẩm chất năng lực ngôn 
ngữ, năng lực văn học, tư duy hình tượng và tư duy 
logic, những suy nghĩ và tình cảm của chính HS… 
HS cần được hướng dẫn tìm hiểu để có thể nắm vững 
mục tiêu, phương pháp và hệ thống các tiêu chí dùng 
để đánh giá các phẩm chất, năng lực này” [1.87]. 
Trong dạy học môn Ngữ văn, sử dụng các loại bảng 
kiểm để đánh giá năng lực viết (tạo dựng văn bản) là 
một phương pháp đánh giá khá mới.

Rubric có thể trở thành một công cụ đánh giá hiệu 
quả, ưu thế trong dạy học nói chung và dạy học Viết 
nói riêng. Đối với GV, bảng kiểm sẽ hỗ trợ, thay thế 
các cách đánh giá truyền thống, một chiều từ phía 
người dạy. Thay vì đánh giá bằng lời phê và sửa 
trực tiếp vào bài viết để HS biết và rút kinh nghiệm, 
rubric sẽ hỗ trợ GV rất nhiều trong đánh giá, chấm 
bài. Tính chất rõ ràng, công khai của các bảng kiểm 
giúp cho việc đánh giá trở nên nhanh, hiệu quả và 
công bằng hơn. Đối với HS, các loại rubric sẽ hướng 
đến người học, hướng đến các mục tiêu viết để đưa ra 
các tiêu chí đánh giá năng lực viết của mỗi cá nhân. 
Các rubric sẽ giúp xác định và mô tả chất lượng của 
bài viết, chỉ ra và giúp HS khắc phục những điểm yếu 
thường gặp trong bài viết, từ đó hướng dẫn HS điều 
chỉnh và dần nâng cao năng lực viết. Sử dụng rubric 
sẽ giúp HS nâng cao năng lực viết bằng việc gợi dẫn 
những gì được mong đợi trong bài văn, đồng thời 
kích thích nhu cầu tự đánh giá của HS bằng cách để 
HS cùng tham gia vào quá trình xây dựng rubric, gửi 
phản hồi về việc tự đánh giá. 

Tuy nhiên, rubric không có sẵn, việc thiết kế 
rubric cho phù hợp với mục tiêu đánh giá là nhiệm 
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vụ khá mới của GV dạy Ngữ văn. Tùy thuộc vào đối 
tượng, vào yêu cầu của hoạt động đánh giá năng lực 
viết, GV sẽ chuẩn bị trước các rubric với hệ thống 
tiêu chí, mức độ đánh giá khác nhau.
2.2. Thiết kế rubric để đánh giá năng lực viết trong 
dạy học môn Ngữ văn lớp 9

Ngữ văn lớp 9 ở cả 3 bộ sách giáo khoa Chân trời 
sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống 
đều có các dạng viết bài văn cơ bản sau: nghị luận 
xã hội, văn thuyết minh, phân tích tác phẩm văn học. 
Ngoài các kiểu cơ bản còn có 3 dạng bài luyện viết 
sáng tạo: viết truyện ngắn sáng tạo, viết sản phẩm để 
quảng cáo, tuyên truyền và sáng tác thơ 8 chữ. Các 
dạng bài viết ở lớp 9 đều được yêu cầu cao hơn và 
khó dần so với các lớp 6,7,8. 

Rubric có nhiều loại, theo trình tự tạo lập văn 
bản, chúng tôi tạm thời nhóm thành các loại cơ bản 
hay sử dụng sau: loại rubric hướng dẫn viết thông 
qua bảng mô tả các tiêu chí; loại rubric bao gồm hệ 
thống tiêu chí để tự kiểm tra hoặc đánh giá sản phẩm 
(bài viết của HS, bài viết mẫu); loại rubric đánh giá 
mức độ đạt được (không cho điểm). Căn cứ vào các 
kiểu bài viết trong Chương trình Ngữ văn 9, chúng 
tôi gợi ý một số mẫu rubric dễ thiết kế, thuận tiện 
trong sử dụng. 
2.2.1. Mẫu rubric đánh giá đề cương viết: Căn cứ 
vào phần lý thuyết và hướng dẫn trong các bộ sách 
giáo khoa đối với từng kiểu bài, GV sẽ thiết kế bảng 
kiểm để HS kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị đề 
cương của mình.  

  PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG BÀI VIẾT
 (Dùng để tự đánh giá đề cương phần viết một 

truyện ngắn sáng tạo)  
Yêu cầu: Sau khi chuẩn bị đề cương truyện ngắn, 

em hãy kiểm tra lại phần chuẩn bị của mình theo 
bảng kiểm sau. Nếu chưa đầy đủ, em hãy bổ sung 
thêm, chỉnh sửa lại.  

Các yêu cầu 
Bổ sung, 

chỉnh 
sửa

1. Bối cảnh truyện: Thời gian, Không gian, 
Nhân vật
2. Các sự kiện: sự kiện 1, sự kiện 2, sự kiện 3… 
Sắp xếp các sự kiện đã phù hợp chưa?
3. Đã có sự kiện thắt nút, sự kiện tạo căng 
thẳng, gay cấn chưa? Đó là sự kiện gì? 
4. Nhân vật:
- Nhân vật chính: Ngoại hình, Tính cách, Hành 
động và lời nói đã thống nhất chưa? Đã phù hợp 
với nhân vật của thể loại trinh thám chưa?
- Các nhân vật khác: Đảm bảo ngoại hình phù 
hợp tính cách chưa?

5. Kết thúc, giải quyết tình huống như thế nào?
Đã gây bất ngờ cho người đọc chưa? Nếu chưa 
thì chỉnh sửa lại kết thúc truyện.      

Sau khi tự kiểm tra phần chuẩn bị của mình, HS sẽ 
nhận ra những yêu cầu cần nắm được khi viết truyện 
trinh thám, từ đó bổ sung để có một đề cương tốt hơn. 
Tương tự như thế, GV có thể thiết kế hệ thống yêu 
cầu, tiêu chí cho việc kiểm tra, đánh giá đề cương các 
kiểu bài viết khác trong Ngữ văn lớp 9.  
2.2.2. Mẫu rubric tự kiểm tra bài viết (dùng cho 
người viết tự kiểm tra phần viết của mình hoặc các 
bài văn mẫu)

Các tiêu chí trong cột (1) là tiêu chí để đánh 
giá bài viết phân tích tác phẩm văn học (thơ, kịch, 
truyện) của các bộ sách giáo khoa Ngữ văn 9 theo 
Chương trình GDPT 2018.

PHIẾU TỰ KIỂM TRA BÀI VIẾT
(dùng để kiểm tra bài viết phân tích tác phẩm văn 

học).
Yêu cầu: Em hãy dùng các tiêu chí sau đây (cột 1) 

để kiểm tra lại bài viết của mình. Hãy ghi lại các lưu 
ý cần bổ sung, sửa chữa vào cột (2)  

Câu hỏi (1) Trả lời 
(2)

1. Phần mở đầu của bài viết đã giới thiệu được 
khái quát về tác giả, tác phẩm, giá trị nội dung và 
nghệ thuật chưa?  
2. Bài viết đã nêu được chủ đề, nội dung của tác 
phẩm là gì?  
3. Phần triển khai phân tích chủ đề, nội dung của 
tác phẩm có bao nhiêu luận điểm? 
4. Chỉ ra các đoạn văn tương ứng với các luận 
điểm đó, ý của các luận điểm đó là gì?      
5. Phần triển khai phân tích đặc sắc nghệ thuật 
của tác phẩm có bao nhiêu luận điểm?        
6. Chỉ ra các đoạn văn tương ứng với các luận 
điểm đó, ý của các luận điểm đó là gì?      
7.  Em hãy nhận xét về hệ thống luận điểm, dẫn 
chứng, lí lẽ… trong bài viết (đã chặt chẽ, logic, 
khoa học chưa).
8. Phần kết luận của bài viết đã khẳng định được 
giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm chưa?
9. Tìm các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu, … có 
trong bài viết và sửa lại cho đúng.

Nếu sử dụng để tự kiểm tra bài viết, HS sẽ biết 
bài viết đã bám theo yêu cầu của kiểu bài phân tích 
tác phẩm văn học chưa để tự chỉnh sửa, thêm, bớt. 
Nếu dùng để đánh giá văn mẫu, qua bài viết chuẩn, 
HS sẽ được củng cố thêm về lý thuyết kiểu bài phân 
tích tác phẩm văn học. Tương tự như thế, GV có thể 
thiết kế hệ thống yêu cầu, tiêu chí để HS tự đánh giá 
các kiểu bài viết khác.  
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2.2.3. Mẫu rubric dùng để chấm điểm bài viết 
Mẫu này có thể dùng cho HS tự kiểm tra và chấm 

điểm bài viết của mình, các nhóm chấm điểm một 
bài viết của bạn hoặc GV dùng để chấm điểm cho 
HS dạng bài viết phân tích tác phẩm văn học. Từ 
mẫu đã cho ở mục 2.2.2 (Mẫu rubric tự đánh giá bài 
viết), GV có thể thiết kế thêm các cột điểm số tối đa 
và điểm số đạt được. Sau đây là một mẫu Phiếu chấm 
điểm rút gọn: 

Phiếu chấm điểm bài viết
Yêu cầu: So sánh, đối chiếu với bài viết theo các 

tiêu chí sau đây để chấm điểm.   
Tiêu chí Điểm tối đa Điểm chấm
1. …. .  0,5
2….  
 

1,0

Tổng ….. ……

2.2.4. Mẫu rubric đánh giá năng lực viết (đánh giá 
theo mức độ đạt được)

Dạng rubric này sẽ sử dụng bảng tham chiếu cho 
HS tự đánh giá bài viết của mình, nhóm đánh giá bài 
viết của bạn hoặc GV đánh giá bài viết của HS mà 
không cần cho điểm. Thông qua đánh giá bằng các 
mức độ tốt/khá/trung bình/chưa tốt (hoặc các mức độ 
1,2,3,4) trong bảng kiểm, GV và HS sẽ dễ dàng nhận 
ra mức độ đạt được của người viết thông qua việc so 
sánh, đối chiếu và kiểm chứng kết quả đạt được với 
những tiêu chí và tiêu chuẩn đã thiết lập hoặc dự kiến 
trước khi viết.  

Mẫu rubric rút gọn này được thiết kế để đánh giá 
bài viết của HS nghị luận về một vấn đề cần giải 
quyết trong cuộc sống trong Ngữ văn lớp 9.  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng cho bài viết nghị 
luận về một vấn đề cần giải quyết)

Yêu cầu: Hãy so sánh với bài viết và đánh giá 
mức độ hoàn thành theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí
Mức độ

Tốt Khá Trung 
bình

Chưa 
tốt

Nêu được các tiêu chí yêu 
cầu của kiểu bài nghị luận 
về một vấn đề cần giải 
quyết theo hướng dẫn viết 
trong các cuốn sách giáo 
khoa.
Hệ thống ý (…), dẫn chứng 
(…), lập luận (…)
Mức độ đáp ứng về quy 
cách trình bày, chính tả, 
diễn đạt (dùng từ, đặt câu) 

Với mẫu rubric này, HS tự đánh giá hoặc GV 
đánh giá mức độ hoàn thành bài viết của HS một 
cách nhẹ nhàng, không căng thẳng. Bảng kiểm này 
như một hình thức để HS ôn lại lý thuyết kiểu bài 
nghị luận về một vấn đề cần giải quyết trong cuộc 
sống và vận dụng vào việc viết bài.

Các kiểu rubric đánh giá năng lực viết van bản 
giúp GV định hướng được lượng kiến thức, năng lực 
cần hình thành và phát triển cho HS để xây dựng kế 
hoạch bài học và tổ chức cho học sinh học tập hiệu 
quả. Căn cứ vào các mục tiêu viết, các kiểu bài viết, 
GV có thể thiết kế ra rất nhiều các loại rubric khác 
nhau với các kiểu đánh giá khác nhau. Sự đa dạng 
các hình thức đánh giá năng lực của HS sẽ giúp cho 
học sinh nâng cao được kỹ năng viết, GV có thể xem 
đây là nguồn thông tin quan trọng để quan sát và 
đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo một quá trình. 
Việc trau dồi và nâng cao kỹ năng này vì thế mà trở 
nên bớt nặng nhọc và nhàm chán đối với người học.
3. Kết luận

Mỗi rubric là một mục tiêu đánh giá khác nhau. 
Thiết kế rubric làm công cụ đánh giá và phát triển 
năng lực viết trong dạy học Ngữ văn là một thử thách 
với GV. Ngoài việc phải chủ động thiết kế rubric cho 
phù hợp với từng mục đích dạy học, sử dụng rubric 
đôi khi cũng gây sự tốn kém về chi phí. Song tác 
dụng và hiệu quả của nó để đạt đến mục tiêu cuối 
cùng là phát triển năng lực HS thì không thể không 
ghi nhận. Với những ưu thế của một công cụ đánh giá 
hiện đại, rubric chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất 
lượng dạy và học viết trong chương trình Ngữ văn 
nói chung và Ngữ văn lớp 9 nói riêng. 
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